PHẦN I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Toán không chỉ cung cấp tri thức nền tảng mà còn có nhiệm vụ phát triển năng lực tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Một trong những kỹ năng cốt lõi được nhấn mạnh trong dạy học Toán tiểu học là kỹ năng giải toán – đặc biệt là các dạng toán có lời văn và bài toán gắn với cuộc sống. Việc học sinh nắm vững quy trình giải toán, hiểu bản chất mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán là điều kiện tiên quyết để các em học tốt và yêu thích môn học này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy kỹ năng này vẫn còn là điểm yếu của nhiều học sinh, do các em thường học theo lối ghi nhớ máy móc, thiếu khả năng phân tích và mô hình hóa bài toán.
Hiện nay, trong dạy học Toán lớp 4, giáo viên đã có nhiều cố gắng đổi mới phương pháp nhằm giúp học sinh tiếp cận bài toán theo hướng phát triển năng lực. Tuy nhiên, ở nhiều lớp học, việc dạy giải toán vẫn còn nặng về luyện tập theo mẫu, ít khơi gợi tư duy độc lập. Học sinh thường lúng túng khi gặp dạng toán mới, không biết bắt đầu từ đâu và làm cách nào để phân tích bài toán một cách hệ thống. Các em có thể thuộc lòng các bước giải toán nhưng lại không hiểu sâu mối quan hệ giữa các dữ kiện, dẫn đến tình trạng “sai từ bước đầu”, không biết kiểm tra, điều chỉnh kết quả.
Tại lớp tôi giảng dạy, học sinh có sự phân hóa rõ về khả năng giải toán. Một số em khá giỏi giải bài nhanh nhưng thiếu giải thích rõ ràng. Trong khi đó, học sinh trung bình hoặc yếu thường gặp khó khăn trong việc đọc hiểu đề, xác định yêu cầu bài toán và lựa chọn phép toán phù hợp. Việc giải toán theo “thói quen học thuộc” khiến các em khó tiến bộ bền vững. Điều này đặt ra yêu cầu cần có một hướng đi mới giúp học sinh lớp 4 biết cách tư duy mô hình – tức là biết phân tích bài toán, vẽ sơ đồ, lập bảng, biểu đồ hoặc mô hình hóa các mối quan hệ để từ đó tìm lời giải một cách logic, chủ động và sáng tạo.
Với nhận thức đó, tôi lựa chọn thực hiện đề tài: "Ứng dụng mô hình toán học để phát triển kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 4 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống" với mong muốn từng bước giúp học sinh hình thành thói quen phân tích và giải quyết bài toán một cách có hệ thống. Qua đó, các em không chỉ làm tốt các dạng bài đã học mà còn phát triển được khả năng tự học, tư duy phản biện và yêu thích môn Toán.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của đề tài là góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 4 thông qua việc ứng dụng mô hình toán học vào quá trình rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh. Cụ thể, đề tài hướng tới:
– Hình thành cho học sinh thói quen tư duy mô hình trong giải toán, biết phân tích đề bài, xác định mối quan hệ giữa các đại lượng và biểu diễn bài toán dưới dạng sơ đồ, bảng, biểu đồ hoặc biểu thức toán học phù hợp.
– Giúp học sinh hiểu bản chất của bài toán, chủ động lựa chọn và thực hiện các bước giải một cách có căn cứ, chính xác và linh hoạt, thay vì giải theo kiểu học thuộc máy móc.
– Tăng cường khả năng giải quyết vấn đề, phát triển tư duy logic và tư duy phản biện thông qua các hoạt động học tập có tính mở, có sự tham gia của cá nhân và nhóm.
– Góp phần hình thành năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn đời sống, tạo sự gắn kết giữa kiến thức sách vở và các tình huống thực tế gần gũi với lứa tuổi học sinh tiểu học.
Để đạt được những mục tiêu trên, tôi đã lựa chọn triển khai đề tài theo hướng xây dựng một hệ thống các giải pháp sư phạm có tính ứng dụng cao, gắn với chương trình sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh lớp 4 và điều kiện dạy học thực tế tại nhà trường.
3. Tính mới của sáng kiến
Đề tài “Ứng dụng mô hình toán học để phát triển kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 4 theo chương trình Kết nối tri thức với cuộc sống” mang tính mới ở cả nội dung và phương pháp tiếp cận, cụ thể như sau:
Trước hết, đề tài tập trung phát triển tư duy mô hình toán học cho học sinh tiểu học – một năng lực tuy được đề cập trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhưng trên thực tế chưa được quan tâm đúng mức ở cấp tiểu học, nhất là với học sinh lớp 4. Việc xây dựng mô hình để giải quyết bài toán không còn là đặc quyền của các cấp học cao mà hoàn toàn có thể được triển khai phù hợp với tư duy trực quan và khả năng phân tích của học sinh lớp 4 thông qua các hình thức gần gũi như sơ đồ đoạn thẳng, bảng thống kê, biểu đồ hoặc hình ảnh thực tế. Đây là điểm mới quan trọng trong cách nhìn về dạy học giải toán ở tiểu học.
Thứ hai, đề tài đổi mới cách tổ chức hoạt động dạy học giải toán, chuyển từ kiểu dạy “cung cấp sẵn mẫu lời giải” sang định hướng cho học sinh tự thiết lập mô hình bài toán, phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng, đưa ra hướng giải, thử nghiệm và điều chỉnh kết quả. Cách làm này giúp học sinh không chỉ giải đúng một bài toán cụ thể mà còn có khả năng ứng biến linh hoạt khi gặp các tình huống mới, từ đó hình thành năng lực giải quyết vấn đề thực sự.
Thứ ba, đề tài khai thác hiệu quả các công cụ số hóa để hỗ trợ học sinh biểu diễn mô hình toán học: sử dụng Canva, PowerPoint, phần mềm sơ đồ tư duy hoặc bảng biểu động. Việc trình bày mô hình bài toán qua công nghệ không chỉ giúp học sinh hứng thú hơn mà còn góp phần phát triển kỹ năng thuyết trình, giao tiếp toán học và sử dụng công nghệ thông tin trong học tập.
Cuối cùng, đề tài lồng ghép linh hoạt các hoạt động học tập trải nghiệm thực tiễn như dự án, hoạt động nhóm, nhiệm vụ gắn với cuộc sống, từ đó tăng tính thực hành – ứng dụng cho môn Toán. Học sinh không chỉ giải bài toán trên giấy mà còn biết nhìn nhận, đánh giá và vận dụng kiến thức toán học vào tình huống cụ thể.
Tất cả những yếu tố trên góp phần tạo nên sự đổi mới toàn diện trong cách tổ chức dạy học giải toán ở lớp 4, giúp học sinh vừa giỏi kỹ thuật làm bài, vừa có tư duy mô hình để chủ động và sáng tạo hơn trong học tập.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các phương pháp, hình thức và công cụ hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển kỹ năng giải toán thông qua việc ứng dụng mô hình toán học trong dạy học Toán lớp 4. Đặc biệt, đề tài tập trung nghiên cứu khả năng tư duy mô hình của học sinh tiểu học, cách giáo viên tổ chức hoạt động dạy học để học sinh tự xây dựng, sử dụng và điều chỉnh mô hình khi giải quyết các bài toán có lời văn.
Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong chương trình môn Toán lớp 4, sử dụng sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, bao gồm các mạch kiến thức như: số học, đo lường, yếu tố hình học, thống kê và xác suất. Đề tài được triển khai thử nghiệm trong phạm vi lớp 4 do tôi trực tiếp giảng dạy tại trường Tiểu học, với các đối tượng học sinh có trình độ khác nhau, nhằm đánh giá hiệu quả của các giải pháp trong điều kiện dạy học thực tế hiện nay.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện đề tài một cách hiệu quả và đảm bảo tính khách quan, tôi đã vận dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu sư phạm như sau:
– Phương pháp điều tra khảo sát: Sử dụng bảng hỏi, quan sát thực tế và bài kiểm tra để khảo sát thực trạng kỹ năng giải toán của học sinh trước và sau khi áp dụng các biện pháp, từ đó xác định rõ vấn đề cần giải quyết.
– Phương pháp phân tích – tổng hợp: Thu thập, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn, chương trình môn Toán, sách giáo khoa lớp 4 và các công trình nghiên cứu có liên quan đến mô hình toán học, nhằm xây dựng cơ sở lý luận vững chắc cho đề tài.
– Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tổ chức dạy học theo các giải pháp đã xây dựng, quan sát, điều chỉnh và đánh giá hiệu quả qua các giờ học thực tế tại lớp 4 do tôi phụ trách.
– Phương pháp thống kê – xử lý số liệu: Sử dụng các công cụ thống kê đơn giản để phân tích kết quả học tập của học sinh, từ đó làm căn cứ đánh giá hiệu quả của các giải pháp và tính khả thi của đề tài.
– Phương pháp đối chiếu – so sánh: So sánh kết quả học tập, mức độ tích cực học sinh trước và sau khi thực hiện các giải pháp, đồng thời so sánh với các lớp không áp dụng biện pháp để làm rõ sự khác biệt.



PHẦN II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lý luận
Giáo dục Toán học ở tiểu học có vai trò quan trọng trong việc hình thành những tri thức nền tảng và phát triển năng lực tư duy cho học sinh. Theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, môn Toán không chỉ cung cấp kiến thức mà còn phải góp phần hình thành và phát triển các năng lực toán học, trong đó có năng lực giải quyết vấn đề và mô hình hóa toán học. Đây là một yêu cầu mới, phản ánh xu thế dạy học hiện đại nhằm đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của xã hội trong thời kỳ hội nhập và công nghệ số.
Mô hình toán học là sự biểu diễn một tình huống thực tế hoặc một bài toán dưới dạng ngôn ngữ, ký hiệu, sơ đồ hoặc biểu thức toán học, nhằm đơn giản hóa và làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố của bài toán. Trong dạy học tiểu học, mô hình toán học thường được thể hiện bằng các dạng sơ đồ đoạn thẳng, bảng biểu, hình vẽ, biểu đồ… Qua đó giúp học sinh hình dung rõ ràng cấu trúc bài toán, xác định các bước giải và kiểm tra kết quả một cách khoa học. Theo quan điểm của lý thuyết kiến tạo, việc học phải thông qua hoạt động tích cực của người học. Do đó, khi học sinh được hướng dẫn tự xây dựng mô hình bài toán, các em không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn hiểu bản chất vấn đề và hình thành kỹ năng vận dụng kiến thức vào tình huống mới.
Kỹ năng giải toán được coi là một trong những kỹ năng nền tảng trong học Toán. Để giải quyết một bài toán, học sinh phải thực hiện một chuỗi thao tác từ phân tích đề bài, tìm mối liên hệ giữa các dữ kiện, lựa chọn phép toán đến kiểm tra kết quả. Việc sử dụng mô hình toán học sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình này, bởi nó giúp học sinh trực quan hóa và hệ thống hóa thông tin, từ đó giảm bớt khó khăn trong tư duy trừu tượng và tăng cường khả năng suy luận logic. Đặc biệt, đối với học sinh lớp 4 – lứa tuổi đang chuyển từ tư duy trực quan cụ thể sang tư duy trừu tượng, mô hình toán học là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ bước chuyển này một cách tự nhiên, hiệu quả.
Ngoài ra, theo lý thuyết dạy học phát triển năng lực, việc hình thành tư duy mô hình không chỉ giúp học sinh làm tốt bài tập trong sách giáo khoa mà còn tạo nền tảng cho việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của dạy học Toán trong bối cảnh hiện nay: học để vận dụng, học để giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng mô hình toán học vào dạy học giải toán cho học sinh lớp 4 là cần thiết, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục và định hướng phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.


2. Cơ sở thực tiễn
Trong thực tế dạy học Toán ở tiểu học hiện nay, đặc biệt là ở lớp 4, kỹ năng giải toán có lời văn của học sinh vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều học sinh gặp khó khăn khi phân tích đề, xác định yêu cầu bài toán và lựa chọn phép toán thích hợp. Phần lớn các em thường giải bài theo khuôn mẫu đã học mà chưa hiểu rõ bản chất mối quan hệ giữa các dữ kiện trong đề bài. Thậm chí, một số em tuy làm đúng thao tác tính toán nhưng lại không biết giải thích vì sao mình chọn phép tính đó.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc tổ chức dạy học giải toán ở tiểu học còn thiên về hướng dẫn giải mẫu, chưa thực sự tạo cơ hội cho học sinh tư duy, khám phá và chủ động xây dựng phương án giải quyết bài toán. Việc ứng dụng mô hình toán học – một công cụ hữu hiệu để trực quan hóa và đơn giản hóa bài toán – lại chưa được khai thác triệt để trong các giờ học. Nhiều giáo viên vẫn còn lúng túng trong việc thiết kế hoạt động giúp học sinh hình thành mô hình toán học, hoặc chỉ dừng ở mức vẽ sơ đồ minh họa mà chưa hướng đến việc học sinh tự xây dựng và sử dụng mô hình để giải quyết vấn đề.
Tại lớp tôi phụ trách, qua quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy học sinh tỏ ra rất hứng thú khi được học Toán thông qua các sơ đồ, bảng biểu hoặc tình huống gần gũi với đời sống. Tuy nhiên, các em vẫn còn thiếu kỹ năng phân tích đề bài, diễn đạt ý tưởng giải toán và trình bày lời giải có logic. Điều đó cho thấy cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực để rèn luyện cho học sinh kỹ năng tư duy mô hình, từ đó nâng cao hiệu quả giải toán và bồi dưỡng năng lực học Toán một cách bền vững.
3. Khảo sát thực trạng
Để đánh giá đúng thực trạng kỹ năng giải toán của học sinh lớp 4, tôi đã tiến hành khảo sát đầu năm học với 35 học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm. Nội dung khảo sát gồm 2 phần:
(1) Trắc nghiệm kiểm tra mức độ hiểu đề và khả năng xác định yêu cầu bài toán;
(2) Bài tập thực hành yêu cầu học sinh giải 3 bài toán có lời văn với độ khó khác nhau.
Kết quả thu được như sau:
12 học sinh (34%) hiểu rõ đề bài, xác định đúng các dữ kiện và lựa chọn phép toán hợp lý; lời giải mạch lạc, có trình bày mô hình đơn giản.
15 học sinh (43%) đọc được đề nhưng lúng túng khi chọn hướng giải; chỉ giải theo hình thức quen thuộc, chưa biết mô hình hóa bài toán.
8 học sinh (23%) chưa hiểu rõ yêu cầu đề bài, nhầm lẫn dữ kiện, giải sai do không xác định được mối quan hệ giữa các đại lượng.
Qua khảo sát có thể thấy phần lớn học sinh chưa có kỹ năng tư duy mô hình trong giải toán. Các em còn bị động trong cách tiếp cận bài toán và thiếu phương pháp phân tích hệ thống để đi đến lời giải. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng học tập, đồng thời cũng hạn chế sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề – một mục tiêu quan trọng trong dạy học Toán hiện nay.
Từ kết quả trên, tôi nhận thấy cần thiết phải xây dựng các giải pháp sư phạm nhằm hình thành cho học sinh lớp 4 thói quen tư duy mô hình và kỹ năng vận dụng mô hình toán học để giải quyết hiệu quả các bài toán trong chương trình.
4. Nội dung các giải pháp.
Giải pháp 1: Rèn kỹ năng phân tích bài toán thông qua sơ đồ mô hình
Ở lứa tuổi học sinh lớp 4, tư duy trực quan đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin. Tuy nhiên, nhiều em vẫn gặp khó khăn khi phải phân tích bài toán có lời văn do chưa biết cách hệ thống hóa các dữ kiện, xác định mối quan hệ giữa các đại lượng. Việc sử dụng sơ đồ mô hình – đặc biệt là sơ đồ đoạn thẳng, bảng so sánh, biểu đồ đơn giản – giúp học sinh dễ hình dung cấu trúc bài toán, từ đó hiểu rõ bài và lựa chọn được hướng giải hợp lý. Đây là bước đầu tiên để hình thành tư duy mô hình toán học.
Trong quá trình dạy học, tôi hướng dẫn học sinh đọc kỹ đề bài, gạch chân các dữ kiện và yêu cầu, sau đó cùng nhau xác định mối quan hệ giữa các đại lượng. Tiếp đến, giáo viên hướng dẫn học sinh biểu diễn các mối quan hệ đó bằng sơ đồ đoạn thẳng (với bài toán về tổng – hiệu, gấp – kém bao nhiêu lần), bảng so sánh (với bài toán nhiều đối tượng) hoặc biểu đồ đơn giản (với bài toán thống kê). Qua nhiều lần rèn luyện, học sinh dần tự vẽ sơ đồ để hỗ trợ quá trình phân tích bài toán.
Ví dụ, với bài toán: “Tổng của hai số là 96. Biết rằng số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.” – học sinh được hướng dẫn vẽ đoạn thẳng chia thành 3 phần bằng nhau, từ đó hiểu rằng số thứ hai là 1 phần, số thứ nhất là 2 phần. Tổng 3 phần bằng 96, nên mỗi phần là 32. Từ đó tìm được hai số là 64 và 32.
Tôi cũng tạo cho học sinh thói quen kiểm tra lại lời giải bằng cách đối chiếu với sơ đồ đã vẽ: tổng có đúng không, số nào lớn hơn, số nào gấp mấy lần. Khi đã thành thạo, học sinh có thể tự biểu diễn bài toán bằng mô hình mà không cần giáo viên gợi ý.
Sau quá trình rèn luyện, học sinh dần hình thành kỹ năng đọc đề, phân tích và biểu diễn bài toán bằng sơ đồ phù hợp. Việc sử dụng mô hình giúp các em hiểu bản chất bài toán, tránh được lỗi sai do hiểu sai đề hoặc chọn sai phép tính. Đặc biệt, với học sinh trung bình và yếu, việc sử dụng sơ đồ giúp các em dễ tiếp cận bài toán hơn, từ đó tăng dần sự tự tin và yêu thích môn Toán. Số học sinh tự vẽ sơ đồ trước khi giải toán tăng lên rõ rệt qua các tiết học và bài kiểm tra.
Giải pháp 2: Thiết kế bài học theo tiến trình mô hình hóa toán học
Việc hình thành kỹ năng giải toán không chỉ dừng lại ở việc hiểu đề và chọn phép tính, mà cần giúp học sinh nhận diện bài toán như một tình huống thực tế, biết khai thác thông tin, lập mô hình toán học phù hợp, giải quyết vấn đề, và cuối cùng là đánh giá, vận dụng kết quả vào đời sống. Đó chính là tiến trình mô hình hóa toán học. Áp dụng tiến trình này trong dạy học sẽ giúp học sinh phát triển tư duy hệ thống, biết vận dụng kiến thức đã học vào nhiều ngữ cảnh khác nhau và có khả năng tự học, tự giải quyết vấn đề tốt hơn.
Tôi thiết kế các tiết dạy giải toán theo 5 bước của tiến trình mô hình hóa toán học:
Xác định vấn đề thực tiễn: Bắt đầu từ một tình huống gần gũi như chia quà, tính số ghế trong rạp, đo độ dài vườn rau… để học sinh cảm nhận bài toán như một vấn đề trong cuộc sống.
Đơn giản hóa và biểu diễn mô hình: Học sinh xác định dữ kiện cần thiết, bỏ qua chi tiết không quan trọng, và chuyển tình huống thành bài toán toán học.
Lập mô hình toán học: Sử dụng sơ đồ, bảng biểu, biểu thức hoặc phương trình đơn giản để thể hiện bài toán.
Tính toán, giải bài toán: Học sinh thực hiện giải bằng các phép tính phù hợp.
Kiểm tra, vận dụng lại vào thực tiễn: Học sinh đối chiếu kết quả với tình huống ban đầu, nêu nhận xét, hoặc áp dụng cách giải vào bài toán tương tự.
Ví dụ, với bài toán: “Bạn Lan có 12 cái bánh chia đều vào các túi. Mỗi túi có 3 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu túi?” – học sinh sẽ nhận ra đây là bài toán chia đều, có thể mô hình bằng sơ đồ nhóm, từ đó hiểu và giải được bài toán bằng phép chia.
Trong quá trình dạy học, tôi thường sử dụng Canva hoặc PowerPoint để trình chiếu hình ảnh tình huống và mô hình, khuyến khích học sinh trình bày bằng nhiều cách: vẽ hình, lập bảng, viết biểu thức… Nhờ vậy, học sinh được chủ động tư duy thay vì chỉ học thuộc cách giải.
Học sinh tỏ ra hào hứng khi tiếp cận bài toán từ tình huống thực tế. Các em chủ động hơn trong việc phân tích vấn đề, lập mô hình giải và tự kiểm tra kết quả. Đặc biệt, những bài toán có nhiều cách giải hoặc có thể vận dụng vào đời sống giúp học sinh hiểu rằng Toán học không khô khan mà rất gần gũi, hữu ích. Việc giải toán không còn là nhiệm vụ khô cứng mà trở thành quá trình khám phá đầy hứng thú. Số học sinh đạt điểm cao trong các bài toán ứng dụng tăng rõ rệt sau khi áp dụng tiến trình mô hình hóa.
Giải pháp 3: Sử dụng công cụ trực quan để hỗ trợ học sinh mô hình hóa bài toán
Học sinh lớp 4 có nhu cầu học tập thông qua hình ảnh và trải nghiệm. Vì vậy, việc mô hình hóa bài toán nếu chỉ dừng ở sơ đồ giấy truyền thống có thể làm hạn chế hứng thú và khả năng sáng tạo của các em. Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã cung cấp nhiều công cụ trực quan như Canva, PowerPoint, các phần mềm bảng biểu, sơ đồ… có thể hỗ trợ học sinh trong quá trình biểu diễn mô hình bài toán một cách sinh động, hấp dẫn. Việc sử dụng các công cụ trực quan không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp học sinh dễ hình dung, dễ trình bày và ghi nhớ lâu hơn.
Trong các giờ học, tôi tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ để trình bày lời giải bài toán dưới dạng mô hình trực quan. Tùy vào nội dung bài học, học sinh có thể:
Vẽ sơ đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ bằng PowerPoint hoặc Canva, sử dụng màu sắc và biểu tượng minh họa cho các đại lượng.
Thiết kế bảng so sánh số liệu hoặc biểu đồ cột đơn giản để thể hiện mối quan hệ giữa các con số.
Sử dụng máy chiếu hoặc bảng thông minh (nếu có) để trình bày mô hình của nhóm trước lớp, nhận xét – chỉnh sửa lẫn nhau.
Ví dụ, trong bài toán: “Một cửa hàng có 3 thùng gạo, thùng thứ nhất nặng 15 kg, thùng thứ hai nặng gấp đôi thùng thứ nhất, thùng thứ ba nặng kém thùng thứ hai 5 kg. Hỏi tổng số kg gạo cả 3 thùng là bao nhiêu?” – học sinh vẽ biểu đồ thanh thể hiện tương quan giữa 3 thùng, từ đó hiểu và giải bài dễ dàng.
Tôi cũng khuyến khích học sinh sáng tạo mô hình bằng các biểu tượng hình ảnh: thay vì chỉ vẽ đoạn thẳng, các em có thể dùng hình cái thùng, hình túi, hình người... phù hợp với đề bài. Những bài mô hình sáng tạo được trưng bày trong lớp học như một hình thức tuyên dương và lan tỏa cảm hứng học Toán.
Học sinh hào hứng hơn với các bài toán yêu cầu mô hình hóa. Các em tích cực sử dụng máy tính hoặc máy tính bảng khi được phép để thiết kế mô hình, từ đó rèn luyện thêm kỹ năng sử dụng công nghệ vào học tập. Khả năng trình bày lời giải của học sinh được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là với những em còn nhút nhát khi phát biểu. Việc mô hình hóa bằng công cụ trực quan không chỉ hỗ trợ quá trình giải toán mà còn tăng cường năng lực giao tiếp toán học và năng lực công nghệ – những phẩm chất cần thiết trong giáo dục hiện đại.
Giải pháp 4: Vận dụng giáo dục STEM để phát triển kỹ năng ứng dụng thực tiễn qua bài học Toán
Một trong những mục tiêu của giáo dục Toán học trong chương trình mới là giúp học sinh biết vận dụng kiến thức toán học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tuy nhiên, phần lớn học sinh vẫn học Toán như một môn khái niệm, ít có cơ hội trải nghiệm hoặc vận dụng kiến thức vào đời sống. Việc lồng ghép hoạt động STEM vào các bài học hoặc cuối mỗi chủ đề Toán học sẽ giúp học sinh thấy được ý nghĩa thực tiễn của môn học, từ đó nâng cao hứng thú, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng hợp tác.
Tôi lựa chọn các bài toán hoặc chủ đề phù hợp để tổ chức hoạt động STEM theo quy mô cá nhân, nhóm hoặc toàn lớp. Mỗi hoạt động STEM thường diễn ra sau khi học sinh đã nắm vững kiến thức bài học, nhằm củng cố và mở rộng khả năng ứng dụng. Một số hình thức thực hiện cụ thể:
Tổ chức nhiệm vụ STEM đơn giản trong lớp học, ví dụ: làm mô hình cây thước đo, thiết kế trò chơi “ngân hàng đổi tiền” (vận dụng kiến thức đổi đơn vị đo hoặc số học).
Tổ chức dự án nhỏ tại nhà có sự phối hợp với phụ huynh, như: đo đạc và tính diện tích một góc vườn, làm bảng so sánh lượng nước tiêu thụ trong gia đình hằng tuần, vẽ sơ đồ tổ chức bữa tiệc sinh nhật tiết kiệm, tính toán chi phí và số lượng.
Trong các hoạt động này, học sinh được yêu cầu vận dụng kỹ năng giải toán, lập bảng, biểu đồ, tính toán số liệu, ước lượng hợp lý… Tôi hướng dẫn học sinh ghi lại quy trình làm việc, kết quả và bài học rút ra vào “sổ tay STEM”. Những sản phẩm tiêu biểu được trưng bày trong lớp học hoặc chia sẻ trong tiết sinh hoạt.
Học sinh tỏ ra rất hào hứng với các hoạt động STEM vì được vận động, sáng tạo và cảm nhận rõ Toán học “có ích trong cuộc sống”. Nhiều em tích cực tham gia cùng bố mẹ làm mô hình hoặc thực hiện nhiệm vụ thực tế. Từ đó, học sinh dần hình thành thói quen áp dụng kiến thức Toán học để giải quyết vấn đề ngoài sách vở, đồng thời phát triển năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng trình bày. Đặc biệt, hoạt động STEM còn tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện hơn – đúng với tinh thần của chương trình “Kết nối tri thức với cuộc sống”.
5. Kết quả nghiên cứu
Sau thời gian triển khai các giải pháp đã trình bày, tôi tiến hành đánh giá kết quả thông qua nhiều hình thức: quan sát quá trình học tập của học sinh, kiểm tra định kỳ, thu thập sản phẩm học tập, phỏng vấn nhanh và phát phiếu khảo sát mức độ hứng thú với môn học.
Kết quả thu được rất khả quan, thể hiện rõ sự chuyển biến tích cực trong kỹ năng giải toán của học sinh lớp 4, cụ thể như sau:
– Về kỹ năng phân tích và mô hình hóa bài toán: Nếu như đầu năm chỉ có khoảng 1/3 học sinh biết cách đọc hiểu đề và biểu diễn bằng sơ đồ đoạn thẳng thì sau quá trình rèn luyện, tỷ lệ này đã tăng lên rõ rệt. Cuối học kỳ, có tới 29/35 học sinh (82,8%) có thể tự xây dựng mô hình sơ đồ, bảng biểu hoặc hình vẽ đơn giản để phân tích bài toán trước khi giải. Học sinh biết kiểm tra mối quan hệ giữa các đại lượng và chủ động lựa chọn hướng giải phù hợp.
– Về kỹ năng giải toán và trình bày lời giải: Số học sinh giải đúng bài toán và trình bày hợp lý tăng lên. Nhiều em biết đưa ra lời giải ngắn gọn, logic, biết kiểm tra kết quả sau khi làm xong. Đặc biệt, có 8 học sinh (22,8%) có thể đưa ra từ 2 cách giải cho cùng một bài toán và giải thích được lựa chọn của mình.
– Về hứng thú học Toán: Qua khảo sát bằng phiếu điều tra, có 91,4% học sinh cho biết các em thấy việc học Toán thú vị hơn khi được sử dụng mô hình, hình ảnh và được trải nghiệm thực tế qua hoạt động STEM. Các em thích làm việc nhóm, thiết kế mô hình, trình bày lời giải và được thảo luận với bạn. Nhiều em nhút nhát trước đây đã mạnh dạn hơn trong các hoạt động học tập.
– Về sự phối hợp với phụ huynh: Qua các hoạt động STEM thực hiện tại nhà, phụ huynh đánh giá cao sự thay đổi tích cực của học sinh. Học sinh chủ động trao đổi với cha mẹ, biết hỏi – biết làm – biết trình bày. Nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn nhà trường tiếp tục tổ chức các hoạt động học tập gắn với thực tiễn như vậy.
Nhìn chung, việc ứng dụng mô hình toán học trong dạy học giải toán đã giúp học sinh không chỉ “biết làm toán” mà còn “hiểu toán, yêu toán và dùng toán”. Đây là kết quả quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời đáp ứng đúng tinh thần đổi mới giáo dục hiện nay.
6. Bài học kinh nghiệm
Từ quá trình thực hiện đề tài và kết quả đạt được, tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
Trước hết, muốn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, giáo viên cần thay đổi từ chính cách nhìn về môn Toán. Toán học không chỉ là kiến thức khô khan mà phải trở thành công cụ để học sinh tư duy, khám phá và vận dụng vào đời sống. Khi giáo viên tạo điều kiện để học sinh được "sống cùng Toán học", được xây dựng mô hình, được nói lên cách nghĩ của mình, các em sẽ thấy Toán trở nên gần gũi và có ý nghĩa.
Thứ hai, việc hình thành kỹ năng mô hình hóa không thể diễn ra trong một sớm một chiều, mà cần sự rèn luyện thường xuyên, có hệ thống. Giáo viên cần kiên trì hướng dẫn học sinh từ những thao tác đơn giản như vẽ sơ đồ, lập bảng… đến những hoạt động phức tạp hơn như tự thiết lập mô hình, kiểm tra và điều chỉnh mô hình. Việc tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh sai – sửa – sáng tạo chính là yếu tố quyết định để mô hình toán học phát huy hiệu quả.
Thứ ba, sự kết hợp giữa mô hình hóa và công nghệ thông tin là hướng đi hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy học. Khi học sinh được tiếp cận các công cụ thiết kế, trình chiếu, mô phỏng trực quan, các em không chỉ học Toán mà còn phát triển các năng lực thiết yếu khác như thẩm mỹ, công nghệ và giao tiếp. Tuy nhiên, giáo viên cần chọn lựa công cụ phù hợp với lứa tuổi và trình độ, tránh lạm dụng hoặc phức tạp hóa vấn đề.
Cuối cùng, sự đồng hành của phụ huynh và nhà trường đóng vai trò quan trọng. Khi phụ huynh hiểu được ý nghĩa của các hoạt động học Toán qua trải nghiệm, họ sẽ tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho con rèn luyện kỹ năng ngoài lớp học. Nhà trường cần tạo môi trường đổi mới, khuyến khích giáo viên chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình dạy học hiệu quả.
Từ những bài học trên, tôi nhận thấy rằng việc ứng dụng mô hình toán học trong dạy học Toán lớp 4 không chỉ khả thi mà còn rất cần thiết trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Điều quan trọng là người giáo viên cần tâm huyết, sáng tạo và kiên trì để biến những điều tưởng như trừu tượng trở thành trải nghiệm học tập đầy hấp dẫn và ý nghĩa với học sinh.



PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận đề tài
Đề tài “Ứng dụng mô hình toán học để phát triển kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 4 theo chương trình Kết nối tri thức với cuộc sống” đã được tôi thực hiện xuất phát từ nhu cầu thực tế và định hướng đổi mới giáo dục. Trong quá trình triển khai, tôi đã áp dụng các giải pháp thiết thực nhằm giúp học sinh hình thành tư duy mô hình, phát triển kỹ năng giải toán một cách logic, sáng tạo và gần gũi với đời sống.
Các giải pháp như: rèn kỹ năng phân tích bài toán bằng sơ đồ, dạy học theo tiến trình mô hình hóa, sử dụng công cụ trực quan hỗ trợ giải toán, và vận dụng giáo dục STEM để gắn kiến thức với thực tiễn – đều hướng tới mục tiêu giúp học sinh không chỉ biết “giải toán đúng” mà còn biết “giải toán hiểu” và “giải toán vui”. Qua thực nghiệm, các giải pháp đã mang lại hiệu quả rõ rệt về cả chất lượng học tập, sự hứng thú với môn học và năng lực vận dụng kiến thức vào đời sống của học sinh.
Đề tài không chỉ là sự tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học Toán mà còn là minh chứng cho việc giáo viên có thể sáng tạo trong chính chương trình hiện hành, miễn là có sự quan tâm, thấu hiểu và mong muốn thay đổi vì sự tiến bộ của học sinh. Những kết quả đạt được từ đề tài cũng là nền tảng để tôi tiếp tục mở rộng, phát triển các hướng nghiên cứu khác trong tương lai như ứng dụng AI vào mô hình hóa toán học, dạy học toán tích hợp liên môn, hoặc thiết kế tiết học theo chủ đề tích hợp thực tiễn sâu rộng hơn.
Tôi tin rằng, với định hướng đúng đắn và sự kiên trì, tâm huyết của người thầy, việc rèn luyện kỹ năng giải toán thông qua mô hình hóa sẽ trở thành một hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toán học bậc tiểu học trong thời đại mới.
[bookmark: _GoBack]2. Kiến nghị
1. Đối với nhà trường:
– Cần tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, trong đó tập trung vào việc mô hình hóa toán học và phát triển kỹ năng giải toán cho học sinh tiểu học. Đây là cơ hội để giáo viên chia sẻ, học hỏi và nhân rộng những cách làm hiệu quả.
– Tăng cường đầu tư trang thiết bị hỗ trợ dạy học như: máy chiếu, bảng thông minh, máy tính bảng, mạng Internet ổn định… nhằm tạo điều kiện cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm trực quan vào các hoạt động dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực học sinh.
– Tạo môi trường cởi mở, khuyến khích giáo viên nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, đồng thời có cơ chế ghi nhận và tuyên dương kịp thời những sáng kiến, kinh nghiệm có giá trị thực tiễn.
2. Đối với phụ huynh học sinh:
– Cần quan tâm, đồng hành cùng con trong việc học môn Toán, không đặt nặng thành tích mà nên khuyến khích con suy nghĩ, trình bày, giải thích cách làm của mình, ngay cả khi còn sai sót. Sự động viên đúng lúc sẽ giúp trẻ thêm tự tin và yêu thích môn học.
– Tích cực phối hợp với giáo viên trong các hoạt động trải nghiệm thực tế, dự án STEM, tạo điều kiện để con rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức Toán học vào đời sống như mua bán, đo đạc, tính toán đơn giản… ngay trong môi trường gia đình.
– Hạn chế việc làm hộ bài tập hoặc ép buộc con học theo khuôn mẫu. Thay vào đó, hãy đặt câu hỏi gợi mở, khuyến khích tư duy sáng tạo và phát triển năng lực tự học – tự giải quyết vấn đề cho con.
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